
Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Năm

1

KHOA HỌC MÁY TÍNH, 
THÔNG TIN VÀ 
TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1.1 KIẾN THỨC CHUNG

1.2 KHOA HỌC MÁY TÍNH

1

Bóng ma trên mạng : cuộc phiêu lưu 
của hacker bị truy nã gắt gao nhất thế 

giới

Kevin Mitnick, William L. 
Simon ; Trần Thanh 

Hương, LeVN dịch
Công Thương 2018

2

Chạy đua với robot : học tập thời trí 
tuệ nhân tạo =Robot-proof : Higher 

education in the age of artificial 

intelligence

Joseph E. Aoun ; Trịnh 
Huy Nam dịch

Thế giới 2019

3

Data strategy = Chiến lược dữ liệu : 
lợi thế vượt trội từ big data, phân tích 

dữ liệu & IoT

Bernard Marr ; Huỳnh Hữu 
Tài dịch

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

4
Gián điệp mạng : cuộc rượt đuổi 

ngoạn mục trong mê lộ máy tính

Clifford Stoll ; Lê Vũ Kỳ 

Nam dịch 
Công Thương 2018

5

Hacker lược sử : chiến công của 
những kẻ mê máy tính thông minh và 

lập dị thời kỳ đầu của cuộc cách 

mạng máy tính

Steven levy ; Phan Anh Vũ 
dịch

Công Thương 2018

6
Hướng dẫn triển khai Lean six sigma 
=Lean six sigma quickstart guide

Benjamin Sweeney ; Mai 
Chí Trung dịch 

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

7
Lập trình IOT với Arduino ESP826 
và XBEE

Nguyễn Tất Bảo Thiện, 
Phạm Quang Huy

Thanh niên 2018

8 Lập trình với C#

Phạm Quang Hiển, Vũ 
Trọng Luật, Phạm Quang 

Huy
Thanh niên 2019

9
Năm 2062 thời đại của trí thông minh 
nhân tạo

Toby Walsh ; Đỗ Tôn 
Minh Khoa dịch

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

10
Nghệ thuật ẩn mình : bảo mật cá 
nhân trong kỷ nguyên dữ liệu lớn

Kevin Mitnick, Robert 
Vamosi ; Thu Giang dịch

Công Thương 2019

11 Ngôn ngữ lập trình Java
Lê Chí Luận chủ biên... [và 
những người khác] 

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

1.3
KHOA HỌC THÔNG TIN - THƯ 
VIỆN VÀ LƯU TRỮ

THƯ VIỆN TRUNG TÂM 

STT



1.4
BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG & 
XUẤT BẢN

12 Báo chí và mạng xã hội Đỗ Đình Tấn Trẻ 2017

2
TRIẾT HỌC, TÂM LÝ HỌC 
VÀ KỸ NĂNG SỐNG

2.1 TRIẾT HỌC

13

Cuộc đấu tranh của C.Mác, 
Ph.Ăngghen, V.I.Lênin chống chủ 

nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây 

dựng Đảng hiện nay

Phạm Văn Phong
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2019

14
Triết học Ấn Độ cổ đại - nội dung, 
đặc điểm và ý nghĩa lịch sử

Trịnh Thanh Tùng Luận án tiến sĩ 2019

15

Triết học chính trị của John Locke 
với việc xây dựng nhà nước pháp 

quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nguyễn Thanh Hải Luận án tiến sĩ 2019

16
Triết lý "Lakei - Kamei" trong cộng 
đồng người Chăm ở Nam Trung bộ

Trần Nguyên Khoa Luận án tiến sĩ 2019

17 Tư bản C. Mác
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2018

18

Tư tưởng triết học Paul Holbach 
trong tác phẩm "Hệ thống của Tự 

nhiên" - giá trị và ý nghĩa lịch sử
Đoàn Thị May Luận án tiến sĩ 2019

19 Tư tưởng Việt Nam Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2019

2.2
TÂM LÝ HỌC VÀ KỸ NĂNG 
SỐNG

20

51 chìa khóa vàng để trở thành người 
ai cũng muốn làm việc cùng = 51 

keys to becoming a reliable 

subodinate

Matsuo Iwata ; Thanh 
Huyền dịch

Hồng Đức 2019

21
60 giây "Vàng" trong bán hàng : 
đừng bán hàng, hãy bán chính mình

David V. Lorenzo ; Diễm 
Trâm dịch

Dân trí 2019

22
Biến doanh nghiệp thành đế chế của 
kỉ luật và thành công

Oopsy community, James 
Biết Tuốt

Thanh niên 2019

23 Biến ý tưởng thành hiện thực
Scott Belsky ; Bùi Thanh 
Châu dịch 

Thế giới 2019

24
Biết ăn nói chẳng lo thua thiệt 
=Don’t't fail to express yourself

Li Jing ; Trịnh Thanh Hà 
dịch

Thế giới 2019

25

Cảm xúc cùng lúc là trí khôn = EQ 
for life Oopsy

Thanh niên
2019

26 Cha voi Trương Nguyện Thành
Tổng hợp TP. 

HCM
2019



27
Cú nhảy để đời :Bí quyết thành công 
của MC số 1 thế giới Steve Harvey

Steve Harvey ; Việt Anh 
dịch 

Thế giới 2019

28 Cuộc sống vốn khó rất cần 7 tố chất Megara Thanh Niên 2019

29

Da thịt trong cuộc chơi : những bất 
đối xứng ẩn trong cuộc sống hàng 

ngày

Nassim Nicholas Taleb ; 
Lê Vũ Kỳ Nam dịch

Thế giới 2018

30
Đánh thức chính mình viễn chinh số 
phận

Oopsy community, Ryu 
Vội vã

Phụ nữ 2019

31

Để suy nghĩ mà không động não : 
phương pháp mindweb - sự đột phá 

về tư tưởng =To think without 

thinking

Eka Wartana ; Valentine 
Vũ dịch 

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

32

Điều gì quan trọng trong đời bạn?: 
con đường trở thành người có giá trị 

và tầm ảnh hưởng =Tape breakers

Jim Akers ; Đinh Sỹ Thắng 
dịch

Hồng Đức 2019

33
Giá trị của sự tử tế =the power of 
kindness

Piero Ferrucci ; Phạm 
Quốc Anh dịch

Hồng Đức 2019

34 Gieo hạt mầm gặt cánh đồng
Oopsy community, James 
Biết Tuốt

Phụ nữ 2019

35

Giới hạn cho chính bạn : khi nào nói 
Có, biết cách nói Không để kiểm soát 

cuộc đời

Henry Cloud, John 
Townsend ; Kim Diệu, 

Hoàng Thái dịch
Thanh niên 2019

36

Giữ tâm cho sáng, giữ lòng cho yên : 
nghệ thuật sống vui lòng mình, đẹp 

lòng người

Teruko Kobayyashi ; Như 
Phương dịch

Dân trí 2019

37

Hôm nay bạn phải bắt đầu sống ngay 
cuộc đời đẹp nhất = Inside or 

outside? Your guides are true life
Oopsy

Thanh niên
2019

38

Im lặng hay cười nói đừng trói buộc 
thành công : hiểu rõ sự thật về người 

hướng nội và hướng ngoại, bạn có 

thể trở thành bất kỳ ai = The hard 

truth about introverts and extroverts

Oopsy
Thanh niên

2019

39
Khéo léo, khôn ngoan gặp toàn 
chuyện tốt!

Megara Thanh Niên 2019

40

Khóe miệng vui tươi - cuộc đời đích 
đáng = How I learned to smile from 

the inside
Oopsy

Thanh niên
2019

41 Lưỡng giới = Middlesex
Jeffrey Eugenides ; Zét 
Nguyễn dịch 

Phụ nữ 2019

42
Mô hình xoắn động : Gien tinh thần 
hay sự thật về tâm lý con người

Vũ Phi Yên Trẻ 2019



43 Nghệ thuật phát triển bản thân
Brian Tracy, Dan Strutzel ; 
Linh Nguyễn dịch 

Phụ nữ 2019

44
Những quy tắc để con có cuộc sống 
hạnh phúc

Lê Khanh
Lao động - Xã 

hội
2018

45 Những quy tắc làm cha mẹ
Richard Templar ; Hoàng 
Anh dịch 

Lao động 2019

46 Những quy tắc trong cuộc sống

Richard Templar ; Dương 
Kim Tuyến dịch ; Mỹ Hòa 

hiệu đính
Lao động 2018

47

Nói cho trắng mắt, sắt đá cũng mềm 
=Make your life - try your best Oopsy

Thanh niên
2019

48
Nội tình của ngoại tình = The state of 
affairs : rethinking infidelity

Esther Perel ; Nhã Thư, 
Trung Uyên dịch

Văn hóa - Văn 
nghệ

2019

49
Siêu tập trung : tăng hiệu quả trong 
một thế giới đa đoan =Hyperfocus

Chris Bailey ; Trịnh Ngọc 
Minh dịch

Hồng Đức 2019

50 Tâm lý học Trần Nhựt Tân Hồng Đức 2018

51
Tạo lập mối quan hệ trong kỷ nguyên 
số = How to work a room

Susan Roane ; Nguyễn Tư 
Thắng dịch

Thế giới 2019

52

Thời gian thấu hiểu để sống xứng 
đáng từng giây =the power of time 

perception

Jean Paul Zogby ; Nguyễn 
Ánh Linh dịch

Thế giới 2019

53
Tư duy không bao biện :dũng cảm và 
mạnh mẽ hơn

Farshad Asl ; Trần Thiên 
Trang dịch

Hồng Đức 2019

54

Tuổi thơ tìm thấy : giải cứu con trẻ 
thoát khỏi những áp lực từ cha mẹ = 

Under pressure : rescuing our 

children from the culture of hyper-

parenting

Carl Honoré ; Nguyễn Như 
Uyển Linh dịch 

Văn hóa - Văn 
nghệ

2019

2.3 LOGIC HỌC

3 TÔN GIÁO

55
Chánh niệm ứng dụng : mỗi bữa ăn là 
một phước lành

Jan Chozen Bays ; Hoàng 
Nguyên dịch

Lao động 2018

56
Chánh niệm ứng dụng: chẳng cần 
ngồi yên vẫn có thể thiền

Jan Chozen Bays ; Sen 
Xanh dịch

Lao động 2018

57
Hỷ lạc từ tâm =Lasting happiness in a 
changing world

Tenzin Gyatso, Desmond 
Tutu ; Douglas Abrams 

chấp bút ; Thảo Yukimoon 

dịch

Đà Nẵng 2019

58 Từ điển thiền tông tân biên. T.1, A-O Hân Mẫn, Thông Thiền Hồng Đức 2019

4 KHOA HỌC XÃ HỘI



59 Báo cáo khoa học thường niên 2018
Hội đồng Khoa học các cơ 
quan Đảng Trung Ương

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

4.1 VĂN HÓA - XÃ HỘI

60
Bếp lửa trong đời sống người Si La ở 
Lai Châu

Đoàn Trúc Quỳnh Văn hóa dân tộc 2018

61

Các dân tộc thiểu số Thanh Hóa - 
Nguồn gốc và đặc trưng văn hóa tộc 

người

Phạm Hoàng Mạnh Hà, 
Trần Thị Liên

Sân khấu 2018

62 Các vùng văn hóa Việt Nam 
Đinh Gia Khánh, Cù huy 
Cận đồng chủ biên 

Văn hóa dân tộc 2018

63
Cành vàng : Bách khoa thư về văn 
hóa nguyên thủy

James George Frazer ; Ngô 
Bình Lâm dịch

Tri thức 2019

64
Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng - 
tiểu vùng ở Việt Nam

Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2019

65 Đám cưới trên núi :truyện dân gian
La Quán Miên sưu tầm và 
biên soạn 

Hội nhà văn 2018

66
Đám cưới và tục sinh đẻ của người 
Mông ở Cao Bằng

Triệu Thị Mai Văn hóa dân tộc 2018

67 Dân ca Dao, dân cao Lô Lô
Triệu Hữu Ý, Lê Trung Vũ 
sưu tầm

Hội nhà văn 2018

68 Dân ca Giáy

Thèn Sèn, Lù Dín Siềng, 
Sần Cháng sưu tầm, biên 

soạn
Hội nhà văn 2018

69 Dân ca HMông
Doãn Thanh, Hoàng Thao, 
Chế Lan Viên sưu tầm

Hội nhà văn 2018

70
Dân ca Mường: thơ ca dân gian. Q.1, 
2

Bùi Thiện sưu tầm, dịch, 
giới thiệu

Hội nhà văn 2018

71
Dân ca Sán Dìu và tục ngữ, câu đố 
người Dao ở Vĩnh Phúc

Lâm Quang Hùng Hội nhà văn 2018

72 Dân ca Tày - Nùng

Mông Ky Slay, Lê Chí 
Quế, Hoàng Huy Phách, 

Nông Minh Châu sưu tầm
Hội nhà văn 2018

73
Dân ca, dân nhạc, dân vũ của người 
Tà Ôi

Trần Nguyễn Khánh Phong 
sưu tầm, giới thiệu 

Hội nhà văn 2018

74 Dân tộc H'Mông và thế giới thực vật Diệp Đình Hoa Hội nhà văn 2018

75 Dân tộc Nùng ở Việt Nam Hoàng Nam Văn hóa dân tộc 2018

76 Danh gia cổ vật
Mã Bá Dung ; Tố Hinh 
dịch 

Hội nhà văn 2019

77 Đạo mẫu Việt Nam Ngô Đức Thịnh Tri thức 2019

78 Di sản múa dân gian vùng Tây Bắc
Bùi Chí Thanh, Cầm 
Trọng

Hội nhà văn 2018



79
Diễm xướng trong nghi lễ của người 
Thái đen Điện Biên

lò Duy Hiếm Hội nhà văn 2018

80
Đính quân truyện thơ cổ điển các dân 
tộc Việt Bắc

Nông Minh Châu sưu tầm Hội nhà văn 2018

81
Giữ gìn những kiệt tác kiến trúc trong 
nền văn hóa Chăm

Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn 
Doanh, Nguyễn Quốc 

Hùng
Văn học 2018

82

Hạnh Phúc của người Việt Nam 
:Khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số 

đánh giá
Lê Ngọc Văn

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

83
H'Mon Đăm Noi trường ca dân tộc 
Bâhnar

Đinh Văn Mơl kể, Phạm 
Thị Hà, Tô Ngọc Thanh, 

Lê Anh Trà
Hội nhà văn 2018

84 Ké Nàm

Lâm Ngọc Thụ, Vương 
Trung, Lương Thanh 

Nghĩa, Nông Minh Châu, 

Hoàng Hạc, Lò Văn Sỹ

Hội nhà văn 2018

85 Khăm Panh

Bùi Tiên, Hoàng Anh 
Nhân, Vương Anh sưu 

tầm, biên dịch, chú thích 
Hội nhà văn 2018

86
Khan Đam Kteh Mlan =Klei Khan 
Dam Kteh Mlan

Y Yng kể ; Nguyễn Hữu 
Thầu sưu tầm, biên dịch

Hội nhà văn 2018

87

Kruôz Cêr - Răn Đường :bài ca tiễn 
đưa người khuất núi của người 

HMông

Mã A Lềnh sưu tầm, biên 
soạn, biên dịch 

Hội nhà văn 2018

88 Lễ cưới người Pu Nả
Lò Văn Chiến sưu tầm và 
dịch

Hội nhà văn 2018

89
Lễ hội nàng hai của người Tày Cao 
Bằng

Nguyễn Thị Yên Sân khấu 2018

90 Lễ hội vùng đất tổ. Q.1,2 Phạm Bá Khiêm chủ biên Hội nhà văn 2018

91
Lôx Mi P'Ho : Trường ca Lô Lô (Hai 
người đẹp)

Lò Giàng Páo Sân khấu 2018

92 Lượn cọi Lục Văn Pảo sưu tầm, dịch Hội nhà văn 2018

93
Mấy đặc điểm văn hóa đồng bằng 
Sông Cửu Long

Lê Anh Trà chủ biên Hội nhà văn 2018

94
Mấy suy nghĩ về nền văn học các dân 
tộc thiểu số ở Việt Bắc

Hoàng Như Mai, Nông 
Quốc Chấn, Phúc Tước, 

Trang Nghị, Khái Vinh, 

Vũ Duy

Hội nhà văn 2018

95 Mấy tiếp cận văn hóa Việt Nam Phan Hữu Dật Khoa học Xã hội 2018

96
Mo lên trời :bài ca đưa hồn của người 
Mường. Q.1, 2

Hoàng Anh Nhân sưu tầm, 
phiên âm, dịch thơ và chú 

thích
Hội nhà văn 2018



97
Một số phong tục tập quán của dân 
tộc Mảng

Ngọc Hải sưu tầm và biên 
soạn

Hội nhà văn 2018

98
Nghi lễ và âm nhạc trong nghi lễ của 
người Jrai

Tô Đông Hải Văn hóa dân tộc 2018

99
Nghi lễ vòng đời của người Tà ôi ở 
Việt Nam

Trần Nguyễn Khánh Phong Văn học 2018

100 Người Ba Na ở Phú Yên Văn Công Văn hóa dân tộc 2018

101
Người Việt trong dòng lịch sử văn 
hóa

Nguyễn Xuân Kính Khoa học Xã hội 2019

102
Nguồn gốc một số địa danh, nhân 
danh, từ ngữ

Huỳnh Thanh Thảo nghiên 
cứu, sưu tầm, biên soạn 

Hội nhà văn 2018

103

Nguồn nhân lực ở tỉnh An Giang 
trong thời kỳ công nghệ hóa, hiện đại 

hóa (1996-2015)
Nguyễn Thị Hồng Nhung Luận án tiến sĩ 2019

104 Nhà sàn gỗ người Thái Việt Nam Vương Trung Hội nhà văn 2018

105 Nhà sàn Thái
Hoàng Nam, Lê Ngọc 
Thắng biên khảo

Hội nhà văn 2018

106
Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam 
đời và văn: thơ - văn. Q1

Hà Lý, Lò Ngân Sủn, 
Nông Quốc Bình, Nguyễn 

Thị Chính, Trần Phượng 

Trinh

Hội nhà văn 2018

107

Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng = 
Soc Trang province Khmer folk - 

music instruments : nghiên cứu 
Sơn Ngọc Hoàng chủ biên Hội nhà văn 2018

108
Nhạc khí dân tộc ở Gia Lai: nghiên 
cứu

Đào Huy Quyền Hội nhà văn 2018

109 Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số Nhiều tác giả Hội nhà văn 2018

110
Nụ cười các dân tộc thiểu số Việt 
Nam

Hà Văn Thư, Sa Phong Ba 
sưu tầm

Hội nhà văn 2018

111
Phát triển văn hóa học đường ở 
trường đại học

Biền Quốc Thắng
Tổng hợp TP. 

HCM
2019

112 Sóng nặm rốm = phóng năm rốm Vương Trung Hội nhà văn 2018

113 Sử thi Bahnar Kriêm. T.2 Hà Giao chủ biên Hội nhà văn 2018

114

Tâm lý dân tộc An Nam : đặc điểm 
quốc gia; sự tiến hóa lịch sử, trí tuệ, 

xã hội và chính trị

Paul Giran ; Phan Tín 
Dụng dịch

Hội nhà văn 2019

115

The influence of citizen participation 
on local government performance: 

the case of Vietnam
Trịnh Hoàng Hồng Huệ Luận án tiến sĩ 2019

116
Thơ ca dân tộc HMông từ truyền 
thống đến hiện đại

Nguyễn Kiến Thọ Hội nhà văn 2018

117
Tìm hiểu nhạc cụ của người Tà Ôi 
:nghiên cứu 

Trần Khánh Nguyễn Phong Hội nhà văn 2018



118
Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc 
Tà ôi

Trần Nguyễn Khánh Phong Hội nhà văn 2018

119
Tín ngưỡng thờ thiên hậu ở Việt 
Nam: khảo luận văn hóa

Phan Thị Hoa Lý Hội nhà văn 2018

120

Tri thức dân gian liên quan đến rừng 
của người Phù Lá ở Lào Cai: văn hóa 

dân gian
Bùi Duy Chiến Hội nhà văn 2018

121

Trước khỏi thưa trình:đón dâu đón rễ 
của người Tày vùng Na Sầm - Văn 

Lãng - Lạng Sơn
Hoàng Chóng Sân khấu 2018

122 Tục ngữ dân ca Mường Thanh Hóa
Minh Hiệu sưu tầm, chỉnh 
lý, biên soạn

Hội nhà văn 2018

123 Tục ngữ Mường Thanh Hóa Cao Sơn Hải Sân khấu 2018

124 Tục ngữ Thái

Hà Văn Năm, Cầm 
Thương, Lò Văn Sĩ, Tòng 

Kim Ân, Kim Cương, 

Hương Huyền sưu tầm và 

biên dịch

Sân khấu 2018

125
Văn hóa ẩm thực một số dân tộc tỉnh 
Hòa Bình

Bùi Chí Thanh, Bàn Thị 
Cúc

Văn học 2018

126

Văn hóa ẩm thực và tri thức dân gian 
về trồng trọt của người Nùng Dín 

Lào Cai: nghiên cứu văn hóa
Vàng Thung Chúng Hội nhà văn 2018

127
Văn hóa các dân tộc Việt Nam thống 
nhất mà đa dạng

Nông Quốc Chấn, Huỳnh 
Khái Vinh đồng chủ biên 

Văn hóa dân tộc 2018

128
Văn hóa cổ truyền mơ nông và sự 
biến đổi trong xã hội đương đại

Đỗ Hồng Kỳ Văn hóa dân tộc 2018

129
Văn hóa dân gian huyện Hoài Nhơn 
(Bình Định):nghiên cứu văn hóa

Trần Xuân Liếng, Trần 
Xuân Toàn

Hội nhà văn 2018

130
Văn hóa dân gian ở một làng văn hóa 
: Nghiên cứu văn hóa

Đỗ Duy Văn Hội nhà văn 2018

131
Văn hóa dân gian trên đất Nam Trực - 
Trực Ninh tỉnh Nam Định

Hồ Đức Thọ chủ biên, Đỗ 
Đình Thọ, Đỗ Thanh 

Dương, Nguyễn Xuân Cao, 

Đồng Ngọc Hoa

Hội nhà văn 2018

132

Văn hóa dân tộc vùng cao với chủ 
quyền và an ninh biên giới quốc gia 

Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa
Lê Kim Bình

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

133 Văn hóa nguyên thủy
Edward Tylor ; Huyền 
Giang dịch 

Tri thức 2019

134 Văn hóa Thái Việt Nam Cầm Trọng, Phan Hữu Dật Văn học 2018



135
Văn hóa tín ngưỡng của cư dân ở 
huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi

Nguyễn Duy Đoài Luận án tiến sĩ 2019

136
Vắn hóa tín ngưỡng và tục thờ cúng 
thần linh của dân tộc Mnông

Trương Thông Tuần Văn hóa dân tộc 2018

137
Văn hóa truyền thống của người La 
Chí

Nguyễn Văn Huy Hội nhà văn 2018

138 Văn hóa truyền thống Mường Đủ
Trần Thị Liên, Nguyễn 
Hữu Kiên

Sân khấu 2018

139 Văn hóa truyền thống Tày, Nùng
Hoàng Quyết... [và những 
người khác] 

Văn hóa dân tộc 2018

140
Văn hóa và sự phát triển các dân tộc 
ở Việt Nam

Nhiều tác giả Văn hóa dân tộc 2018

4.2 CHÍNH TRỊ

141

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ 
sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh 

thế giới thứ nhất (1865 - 1918)
Dương Quang Hiệp

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

142

Mối thách thức Trung Quốc : Định 
hình những lựa chọn của một siêu 

cường mới nổi

Thomas J. Christensen ; 
Ngụy Hải An dịch

Hồng Đức 2019

143

Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và 
sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
Trịnh Thanh Mai

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

144
Nhận thức của Trung Quốc về sức 
mạnh quốc gia

Đinh Thị Hiền Lương chủ 
biên 

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

145

Những nội dung cơ bản và mới trong 
các nghị quyết của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa 

XII

Ban Tuyên giáo Trung 
Ương

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

146 Nước mỹ dưới thời Donald Trump
David Cay Johnston ; Thùy 
Dương dịch 

Thông tin và 
Truyền Thông

2019

147

Sáng kiến vành đai - con đường 
(BRI) : Lựa chọn nào của Đông Nam 

Á?
Phạm Sỹ Thành Thế giới 2019

148

Thể chế phát triển nhanh - bền vững : 
kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề 

đặt ra đối với Việt Nam trong giai 

đoạn mới

Trần Quốc Toản, Phùng 
Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

149

Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng với tình cảm của nhân dân 

trong nước và bạn bè quốc tế
Báo Nhân dân tuyển chọn

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019



150

Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng 

sản Trung Quốc

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

151
Tư tưởng bảo vệ tổ quốc từ xa trong 
lịch sử dân tộc Việt Nam

Trần Đặng Độ, Nguyễn 
Văn Quang đồng chủ biên

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

152

Việt Nam - Hàn Quốc 25 năm hợp 
tác, phát triển (1992-2017) và triển 

vọng đến năm 2022
Nguyễn Văn Lan chủ biên

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

4.3 KINH TẾ

153 Các quy tắc trong kinh tế học

Dani Rodrik ; Nguyễn 
Trung Hiếu dịch ; Trần 

Mạnh Cường hiệu đính 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2019

154
Chấm dứt thời đại Trung Quốc hàng 
nhái = The end of copycat China

Shaun Rein ; Phạm Tú 
dịch 

Tri thức 2017

155 Chiến lược Marketing hoàn hảo
William M. Luther ; Hồng 
Hạnh dịch

Lao động - Xã 
hội

2018

156
Để hoàn thành tốt luận văn ngành 
luật

Phan Trung Hiền
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2018

157
Đối mặt tư bản : giải pháp thực tiễn 
cho một hệ thống kinh tế hỗn loạn

Philip Kotler ; Nguyễn 
Hằng dịch

Trẻ 2017

158

Hoàn thiện thể chế để phát triển hệ 
thống ngân hàng Việt Nam minh 

bạch, hiệu quả và bền vững

Nguyễn Đức Kiên, Phan 
Hồng Mai

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

159
Hướng dẫn căn bản về cách kiếm tiền 
từ Youtube =Youtube secrets

Sean Cannell & Benji 
Travis ; Hứa Ngọc dịch 

Lao động 2019

160
Không việc gì phải vội : giải pháp từ 
tốn trong công việc và đời sống

Carl Honoré ; Nguyễn 
Hoàng Yến Phương dịch

Văn hóa - Văn 
nghệ

2019

161

Kinh doanh bằng trực giác : bí quyết 
vận dụng sức mạnh của trực giác để 

thành công tột bậc

Lynn A. Robinson ; Hoàng 
Lan dịch

Hồng Đức 2019

162

Kinh doanh từ A đến Z : 50 kỹ năng 
cơ bản để xây dựng một doanh 

nghiệp hiệu quả =People tools for 

business

Alan C. Fox ; Lương 
Huỳnh Trọng Nghĩa dịch 

Lao động 2019

163
Kỹ nghệ chơi chữ, ngón nghề content 
=Copywriting

Mark Shaw ; Hồ Thị Việt 
Hà dịch

Thế giới 2019

164

Marketing điểm bán : tiếp thị bán lẻ 
trong thời đại công nghệ 4.0 

=Shopper store buying shooper brand 

store buying brand

Doug Stepphens ; Phượng 
Linh dịch 

Đại học Kinh tế 
Quốc dân

2019

165
Marketing đột phá trước khi bị đá 
=Marketing momentum

Shama Hyder ; Lê Uyên 
Thảo dịch

Đà Nẵng 2019



166

Máu bẩn : Ảo tưởng, tham vọng, bí 
mật và sự dối trá trong vụ lừa đảo lớn 

nhất thung lũng Silicon

John Carreyrou ; Gia Bảo, 
Đặng Thúy dịch

Thế giới 2019

167
Một số vấn đề pháp lý về tài sản mã 
hóa, tiền mã hóa

Phan Chí Hiếu, Nguyễn 
Thanh Tú

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

168
Sự điều chỉnh chiến lược của các 
nước lớn và ứng phó của Việt Nam 

Nguyễn Bá Dương chủ 
biên

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

169

Sự kết thúc của thời đại giả kim ; tiền 
tê, ngân hàng và tương lai của nền 

kinh tế toàn cầu=The end of alchemy

Mervyn King ; Ngô Thế 
Vinh dịch

Thế giới 2019

170

Thế giới ba không : kinh tế học của 
không nghèo đói, không thất nghiệp 

và không ô nhiễm =The world of 

three zeros

Muhammad Yunus ; Vũ 
Thái Hà dịch

Thế giới 2019

171

Thiết kế lấy người dùng làm trung 
tâm : bí quyết tạo ra sản phẩm mọi 

khách hàng đều mong muốn

Don Norman ; Phương Lan 
dịch

Công Thương 2019

172

Vừa mua đã lãi đất đai tuyệt vời : nếu 
biết nhưng điều này, bạn đã là một 

chuyên gia bất động sản!
Khang Nhung Thanh Niên 2019

173

Xử lý hiệu quả khiếu nại của khách 
hàng =Complain management 

excellence : creating customer loyalty 

throught service recovery

Sarah Cook ; Huỳnh Văn 
Thanh dịch

Khoa học Xã hội 2016

4.4 LUẬT PHÁP

174

Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên 
quan đến pháp luật lao động =hard-to-

find templates of human resource 

ralating to labour law

Nguyễn Hữu Phước
Tổng hợp TP. 

HCM
2019

175 Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2019

176
Phổ quát hóa quyền con người trong 
pháp luật kinh tế Việt Nam 

Nguyễn Thị Thu Trang Luận án tiến sĩ 2019

177 Phương pháp phân tích luật viết Nguyễn Ngọc Điện
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2019

178 Quyền của người khuyết tật
Nguyễn Thị Quế Anh... [và 
những người khác] 

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

179

Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế 
chấp theo quy định của Bộ luật Dân 

sự
Vũ Thị Hồng Yến

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

4.5
GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC



180
Bầy cừu xuất chúng : Lật tẩy khoảng 
tối của nền giáo dục tinh hoa Mỹ

Willam Deresiewicz ; Quế 
Chi dịch 

Thế giới 2018

181
Biện pháp phòng ngừa hành chính :lý 
luận và thực tiễn

Nguyễn Thị Ngọc Bích
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2019

182
Bình luận ngắn : Lý thuyết, kỹ năng 
& thực tiễn

Nguyễn Tri Thức
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2019

183

Đa dạng tôn giáo với tiến trình xây 
dựng cộng đồng văn hóa - xã hội 

ASEAN (ASCC)
Trần Thanh Tuyền

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

184
Dạy học với trọn vẹn yêu thương 
=Mindfulness for teachers

Patricia A. Jennings ; Thủy 
Mercury và nhóm dịch 

Pathway dịch 
Hồng Đức 2019

185
Giáo dục và Khoa cử nho học triều 
Nguyễn (1802-1919)

Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2018

186
Khoa cử Việt Nam : Cử nhân triều 
Nguyễn

Nguyễn Thúy Nga chủ 
biên... [và những người 

khác] 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2019

187
Khoa cử Việt Nam : Hương Cống 
triều Lê

Nguyễn Thúy Nga chủ 
biên... [và những người 

khác] 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2019

188
Khoa cử Việt Nam : Sinh đồ triều Lê 
thời các Chúa Nguyễn và Tây Sơn

Nguyễn Thúy Nga chủ 
biên... [và những người 

khác] 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2019

189
Khoa cử Việt Nam : Tú tài triều 
Nguyễn

Nguyễn Thúy Nga chủ 
biên... [và những người 

khác] 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2019

190

Kỷ yếu hội thảo giáo dục 2018 : giáo 
dục đại học - chuẩn hóa và hội nhập 

quốc tế

Đại học Quốc gia 
TP. HCM

2018

191
Niên giám khoa học năm 2018. 
T.1,2,3,4

Hội đồng Lý luận Trung 
Ương

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

192
Phương pháp xây dựng và triển khai 
hệ thống KPI

David Parmenter ; Mai Chí 
Trung dịch 

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

193

Tư tưởng giáo dục thời kỳ Lý - Trần 
và bài học lịch sử của nó đối với sự 

nghiệp giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Phan Thị Thùy 
Dung

Luận án tiến sĩ 2019

5 NGÔN NGỮ
5.1 TIẾNG VIỆT

194

Đặc điểm của tiếng Việt thế kỷ XVII 
qua cứ liệu từ điển Annam - Lusitan - 

Latinh
Bùi Thị Minh Thùy Luận án tiến sĩ 2019



195

Điển phạm và vấn đề điển phạm hóa 
trong văn học Việt Nam : Nghiên cứu 

trường hợp Trần Nhân Tông, Nguyễn 

Trãi và Lê Thánh Tông

Đỗ Thu Hiền
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2019

196 Tiếng Việt - Step 1 Cao Huyền Trang Hồng Đức 2019

197 Từ điển chính tả Tiếng Việt
Hà Quang Năng chủ biên, 
Hà Thị Quế Hương

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2017

5.2 TIẾNG ANH

198

Bứt phá điểm số SAT 2 với 626 bài 
toán khó = Question marathon 626 

question for the SAT mathematics 

level 2 subject test

Justin Grosslight Phụ nữ 2018

199

Bứt phá điểm số SSAT/ISEE 
=SSAT/ISEE upper vocabulary 

workout
Justin Grosslight Phụ nữ 2018

200

Bứt phá từ vựng tiếng Anh học thuật  
với 1101+ từ vựng thiết yếu = 

Vocabulary quest 1101+ essential 

words to succeed in English

Justin Grosslight Phụ nữ 2018

201

Cẩm nang cấu trúc tiếng Anh : kiến 
thức siêu đầy đủ, áp dụng cực dễ 

dàng
Trang Anh Đại học Sư phạm 2019

202
Cẩm nang luyện thi SAT = The 
offcial new SAT 2017 edition

Phúc Duy Đà Nẵng 2017

203
Đánh thức tiềm năng tiếng Anh trong 
bạn

Trịnh Thị Ngọc Thúy, Đỗ 
Thị Minh Hà

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2017

204 Giải mã bí mật giỏi tiếng Anh Hannah Phạm Hồng Đức 2018

205
Học tiếng Anh với facebook : học 
trực tuyến với 300 triệu giáo viên

Khelia Huang ; Nguyễn 
Thành Yến dịch

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

206 IELTS special journal. 1-2019
ZIM school English and 
test prepatation

Thanh niên 2019

207 IELTS special journal. 2-2019
ZIM school English and 
test prepatation

Thanh niên 2019

208
Luyện kỹ năng nghe nói đọc, viết 
tiếng Anh

Trần Mạnh Tường
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2018

209
Mindmap English grammar : Ngữ 
pháp tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy

Đỗ Nhung chủ biên, Thanh 
Hà

Hồng Đức 2019

210

Ngữ nghĩa giới từ tiếng Anh : khung 
cảnh không gian nghĩa nghiệm thân 

và tri nhận

Andre Tyler, Vyvyan 
Evans ; Lâm Quang Đông, 

Nguyễn Minh Hà dịch

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2017

211
Phát âm tiếng Anh của sinh viên 
miền Tây Nam Bộ

Lê Kinh Quốc Luận án tiến sĩ 2018



212
Speaking out : nói tiếng Anh dễ dàng 
cho người mới học

Nguyễn Thu Huyền
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2018

213

Từ điển thành ngữ Anh - Việt = 
English - Vietnamese idioms 

dictionary
Nguyễn Minh Tiến Đà Nẵng 2019

214
Tự học nghe nói tiếng Anh cấp tốc = 
American communication training

The Windy, Jenny Nguyễn 
chủ biên 

Hồng Đức 2018

5.3 TIẾNG HÀN QUỐC

215 Giáo trình chuẩn HSK 6. T.1

Khương Lệ Bình chủ biên ; 
Yêu Thư Quân, Dương 

Tuệ Chân biên soạn ; 

Nguyễn Thị Minh Hồng 

dịch

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

216 Giáo trình chuẩn HSK 6. T.2

Khương Lệ Bình chủ biên ; 
Yêu Thư Quân, Dương 

Tuệ Chân biên soạn ; 

Nguyễn Thị Minh Hồng 

dịch

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

217 Học nhanh tiếng Hàn mỗi ngày Trang Thơm chủ biên Hồng Đức 2018

218
Làm chủ ngữ pháp tiếng Hàn (trình 
độ cao cấp) = My Korean grammar 3

Choi Kwon Jin, Song 
Kyung-Ok ; Trần Lan 

Hương dịch 
Hồng Đức 2019

219
Nhập môn giao tiếp tiếng Hàn dành 
cho người Việt

Nguyên Thảo, Trần Quỳnh 
hiệu đính ; Seok Jun và 

Lee Ji Soo thu âm
Dân trí 2019

220 Tiếng Hàn dành cho người đi du lịch
Nguyên Thảo, Trần Quỳnh 
dịch

Dân trí 2018

221 Từ điển tiếng Hàn qua tranh Kang Hyoun-hwa Hồng Đức 2019

222
Tuyển tập 5000 cấu trúc ngữ pháp 
quán dụng ngữ từ vựng tiếng Hàn

Lê Huy Khoa Kanata Thế giới 2018

5.4 TIẾNG TRUNG QUỐC

223
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : 
Kinh doanh thành công. T.1

Vương Huệ Linh... [và 
những người khác] Nguyễn 

Thị Thanh Huệ dịch
Dân trí 2018

224
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : 
Kinh doanh thành công. T.2

Vương Huệ Linh... [và 
những người khác] Nguyễn 

Thị Thanh Huệ dịch
Dân trí 2018

225
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : 
Kinh doanh thành công. T.3

Vương Huệ Linh... [và 
những người khác] Nguyễn 

Thị Thanh Huệ dịch
Dân trí 2018

5.5 TIẾNG NHẬT BẢN



226
Bảng chữ Kanji thông dụng trong 
tiếng Nhật

Hoàng Thị Quỳnh Dân trí 2018

227

Chinh phục tiếng Nhật từ con số 0 : 
tự học tiếng Nhật cho người mới bắt 

đầu =  Nihongo no kai. T.1

Shukuya Kazuko, Tembo 
Chiaki, Mori Keiko ; 

Hoàng Quỳnh dịch 
Hồng Đức 2019

228

Chinh phục tiếng Nhật từ con số 0 : 
tự học tiếng Nhật cho người mới bắt 

đầu =  Nihongo no kai. T.2

Shukuya Kazuko, Tembo 
Chiaki, Mori Keiko ; 

Hoàng Quỳnh dịch 
Hồng Đức 2019

229 Giáo trình tâm lý học quản lý Vũ Dũng Đại học Sư phạm 2017

230 Giáo trình tiếng Nhật

Koike Mari... [và những 
người khác] ; Hoàng 

Quỳnh dịch 
Dân trí 2017

231
Giáo trình tiếng Nhật năng động. T.1, 
2,3,4,5

Oh Hyeon Jeong... [và 
những người khác]; Cao 

Lê Dung Chi, Nguyễn Thế 

Nam Phương dịch 

Đại học Sư phạm 
TP. HCM

2018

232
Giáo trình tiếng Nhật tổng hợp dành 
cho người Việt sơ cấp.  T.1

Tokyo Institute of 
Japanese ; Hoàng Quỳnh 

dịch 
Dân trí 2018

233
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N1, 
Hán tự

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Hồng Phúc dịch 

Trẻ 2018

234

Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N1, 
Nghe hiểu (kèm chú thích Anh - 

Việt)

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Phi Ngọc dịch 

Trẻ 2018

235
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N1, 
Ngữ pháp

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Phi Ngọc dịch 

Trẻ 2018

236
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N1, Từ 
vựng

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Lan Anh dịch 

Trẻ 2018

237
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N2, 
Đọc hiểu

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Lan Anh, Hồng 

Phúc dịch 
Trẻ 2018

238
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N2, 
Hán tự

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Lan Anh, Hồng 

Phúc dịch 
Trẻ 2019

239
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N2, 
Nghe hiểu

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Lan Anh, Hồng 

Phúc dịch 
Trẻ 2018

240
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N2, 
Ngữ pháp

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Lan Anh, Hồng 

Phúc dịch 
Trẻ 2018

241
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N2, Từ 
vựng

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Lan Anh, Hồng 

Phúc dịch 
Trẻ 2018



242
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N3, 
Đọc hiểu

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Lan Anh, Hồng 

Phúc dịch 
Trẻ 2018

243
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N3, 
Hán tự

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Lan Anh, Hồng 

Phúc dịch 
Trẻ 2018

244
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N3, 
Nghe hiểu

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko ; Nguyễn Thị 

Hoàng Diễm hiệu đính  
Trẻ 2018

245
Luyện thi năng lực Nhật ngữ. N3, Từ 
vựng

Saaki Hitoko, Matsumoto 
Noriko

Trẻ 2018

246
Tập viết tiếng Nhật bảng chữ cái 
Hiragana

Shukuya Kazuko, Tembo 
Chiaki, Mori Keiko ; 

Hoàng Quỳnh dịch 
Hồng Đức 2019

247
Tập viết Tiếng Nhật bảng chữ cái 
Katakana

Shukuya Kazuko, Tembo 
Chiaki, Mori Keiko ; 

Hoàng Quỳnh dịch 
Hồng Đức 2019

248
Tự học 1000 chữ Kanji thông dụng 
trong tiếng Nhật

Minh Tân biên soạn, Vân 
Anh hiệu đính 

Dân trí 2018

249
Tự học chữ Hiragana và chữ 
Katakana = Nihongo funtokkyu

Thanh Xuân biên soạn ; 
Vân Anh hiệu đính 

Dân trí 2019

5.6 NGÔN NGỮ KHÁC

6 KHOA HỌC TỰ NHIÊN
6.1 TOÁN HỌC

250
5 Phương trình làm thay đổi thế giới : 
Sức mạnh và chất thơ của toán học

Michael Guillen ; Phạm 
Văn Thiều, Trần Quốc Túy 

dịch
Trẻ 2018

251

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc 
kỳ hạn nợ: phương pháp tiếp cận hồi 

quy phân vị và phân rã Oaxaca - 

blinder

Nguyễn Thanh Liêm Luận án tiến sĩ 2019

252

Đánh giá trình độ toán : hiểu sâu khái 
niệm và thành thạo kĩ năng cơ bản 

trong giải quyết vấn đề\
Trần Vui Đại học Sư phạm 2018

253

Kết hợp phân tích tĩnh và kiểm tra 
động trong việc xây dựng đồ thị 

luồng điều khiển phục vụ phân tích 

mã nhị phân

Nguyễn Minh Hải Luận án tiến sĩ 2019

254 Toán học cơ bản và vật lý vũ trụ Trần Duy Liên
Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2018

6.2 THIÊN VĂN HỌC

255 Đi tìm Alaska John Green ; Bảo Anh dịch Trẻ 2019

6.3 VẬT LÝ HỌC



256 Cơ sở vật lý của các hệ nhiều hạt Trần Minh Tiến

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2017

257 Công nghệ xử lý kị khí
Đỗ Văn Mạnh chủ biên... 
[và những người khác] 

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

6.4 HÓA HỌC

258

Bài tập hóa học vô cơ. Q.1, Lý thuyết 
đại cương về hóa học (câu hỏi và bài 

tính)

Hoàng Nhâm, Hoàng 
Nhuận

Giáo dục Việt 
Nam 

2018

259

Bài tập hóa học vô cơ. Q.2, Lý thuyết 
đại cương về hóa học (trả lời câu hỏi 

và giải bài tính)

Hoàng Nhâm, Hoàng 
Nhuận

Giáo dục Việt 
Nam 

2018

260

Bài tập hóa học vô cơ. Q.3, Hóa học 
các nguyên tố: A. Nguyên tố tiêu 

biểu, B. Kim loại chuyển tiếp

Hoàng Nhâm, Hoàng 
Nhuận

Giáo dục Việt 
Nam 

2018

261

Các hợp chất thiên nhiên và cây 
thuốc Việt Nam có tác dụng trong 

phòng ngừa và điều trị bệnh tim 

mạch 

Nguyễn Mạnh Cường, 
Phạm Ngọc Thanh

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

262
Cấu tạo nguyên tử, phân tử và liên 
kết hóa học

Trần Vân Anh, Trần Xuân 
Hoành

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

263
Độc chất trong thực phẩm và một số 
phương pháp định tính và định lượng

Lê Trường Giang chủ biên, 
Đào Hải Yến

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

264
Hóa học tinh thể và các phương pháp 
vật lý nghiên cứu cấu tạo chất

Trần Vân Anh, Trần Xuân 
Hoành

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

265
Hóa học vô cơ cơ bản. T.1, Lí thuyết 
đại cương về hóa học

Hoàng Nhâm
Giáo dục Việt 

Nam 
2018

266
Hóa học vô cơ cơ bản. T.2, Các 
nguyên tố hóa học điển hình

Hoàng Nhâm
Giáo dục Việt 

Nam 
2018

267
Hóa học vô cơ cơ bản. T.3, Các 
nguyên tố chuyển tiếp

Hoàng Nhâm
Giáo dục Việt 

Nam 
2018

268

Nghiên cứu tổng hợp 
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-(LSCF 

6428) làm Catot cho Pin nhiên liệu 

Oxyt rắn

Trần Thị Ngọc Mai Luận án tiến sĩ 2019

6.5 SINH VẬT HỌC

269

Đa dạng thực vật trong các hệ sinh 
thái rừng vườn quốc gia Xuân Sơn 

tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Yến

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019



270
Gen : lịch sử và tương lai của nhân 
loại

Siddhartha Mukherjee ; 
Bùi Thanh Châu dịch

Dân trí 2019

271

Kỹ thuật tiền xử lý bùn, phân hủy 
yếm khí, làm sạch khí BIOGAS và 

phát điện

Đỗ Văn Mạnh chủ biên... 
[và những người khác] 

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

272
Lignocellulose conversion : a distinct 
role of fungal esterases 

Do Huu Nghi, Tran Thi 
Linh, Le Mai Huong

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

273

Nghiên cứu cố định vi khuẩn cố định 
đạm trong hạt polyter và ứng dụng 

trên cây dâu tây
Nguyễn Thùy Quý Tú Luận án tiến sĩ 2019

274

Nuôi trồng vi tảo giàu dinh dưỡng 
làm thực phẩm chức năng cho người 

và động vật nuôi ở Việt Nam
Đặng Diễm Hồng chủ biên  

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

6.6 KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

275 Địa kỹ thuật công trình
Ngô Thị Thanh Hương, 
Nguyễn Sỹ Ngọc

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

276
Vũ trụ từ hư không : tại sao tồn tại 
một cái gì đó thay vì không có gì?

Lawrence M. Krauss ; Mộc 
Hương dịch ; Nguyễn 

Nguyên Hy hiệu đính 
Thế giới 2019

6.7 THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT HỌC

277
Lipit từ hạt một số loài thực vật Việt 
Nam

Đoàn Lan Phương chủ 
biên ... [và những người 

khác] 

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

7 KHOA HỌC ỨNG DỤNG
7.1 Y HỌC

278
Bài giảng định hướng chuyên khoa 
tai mũi họng

Trần Phan Chung Thủy 
chủ biên 

Đại học Quốc gia 
TP. HCM

2019

279 Mẹ là bác sĩ Phan Thanh Tâm Phụ nữ 2019

280
Nghiên cứu cơ chể phân tử kháng 
ung thư của bài thuốc nam địa long

Nguyễn Thị Mỹ Nương Luận án tiến sĩ 2019

281

Nghiên cứu tính kháng carbapennem 
ở mức độ phân tử của acinetobacter 

baumanni gây nhiễm khuẩn tại bệnh 

viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

Nguyễn Sĩ Tuấn Luận án tiến sĩ 2019

282
Rối loạn cảm xúc lưỡng cực : chẩn 
đoán và điều trị

Bùi Quang Huy chủ biên Y học 2018

283 Sức khỏe trong tay bạn Trần Bích Hà Thế giới 2018

284 Sức khỏe trong tay bạn. T.2 Trần Bích Hà Thế giới 2018



285

Tạm biệt Alzheimer : bước đầu ngăn 
ngừa và hồi phục chứng sa sút trí tuệ 

= The end of Alzheimer

Dale E. Bredesen ; Trần 
Thanh Hương và nhóm 

cộng sự dịch 
Thế giới 2019

286 Từ điển huyệt vị châm cứu Lê Quý Ngưu Thuận Hóa 2016

7.2 CÔNG NGHỆ VÀ CƠ KHÍ

287
Ổn định và động lực phi tuyến của vỏ 
FGM nhiều lớp

Vũ Hoài Nam, Nguyễn Thị 
Phương, Đặng Thùy Đông

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

288 Phân tích kết cấu công trình ngầm
Đỗ Như Tráng, Vũ Thị 
Thùy Giang

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

289

Phát triển phương pháp phần tử 
chuyển động cho một số bài toán 

động lực học kết cấu
Cao Tấn Ngọc Thân Luận án tiến sĩ 2019

290

Vật liệu biến hóa có chiết suất âm : 
Công nghệ chế tạo, tính chất và ứng 

dụng
Vũ Đình Lãm

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

7.3 NÔNG NGHIỆP

7.4
ẨM THỰC VÀ NỮ CÔNG GIA 
CHÁNH 

291
Để yên cho da khỏe đẹp = Beyond 
soap

Sandy Skotnicki, 
Chrstopher Shulgan ; Vũ 

linh dịch 
Phụ nữ 2019

292

Đừng tủi thân : bạn đẹp hơn những gì 
mình nghĩ = Cancel the pity party Oopsy

Thanh niên
2019

293 Thì thầm cùng tóc
Yumi Sato ; Minh Tâm 
dịch

Dân trí 2019

7.5 QUẢN LÝ

294
Doanh nghiệp nho nhỏ, món hời to to 
=Make a profit for small business

Kantana Thanh Niên 2019

295
Đội nhóm bất khả chiến bại : thành 
công từ kỷ luật đến trách nhiệm

Roger Connrs, Tom Smith 
; Phúc Lâm dịch

Hồng Đức 2019

296
Ghế nóng : cẩm nang toàn diện cho 
CEO khởi nghiệp =Hot seat

Dan Shapiro ; Thuyền 
Quyên Điêu Thị và Châu 

Long dịch 
Thế giới 2019

297

Giải mã bí ẩn thung lũng Silicon : hé 
lộ bức màn bí mật đằng sau thành 

công của những "Bố già" công nghệ 

= Decoding Silicon valley

Michael E. Messina , 
Jonathan C. Baer ; Nguyệt 

Minh dịch
Thế giới 2019

298
Khác biệt để dẫn đầu trong kinh 
doanh =Bester and faster

Jeremy Gutsche ; Linh 
Nguyễn dịch 

Đại học Kinh tế 
Quốc dân

2019

299
Kỹ năng quản lý hiệu suất công việc 
của người Nhật

Masataka Urabe ; Nguyễn 
Cương dịch 

Đại học Kinh tế 
Quốc dân

2019



300 Kỹ năng quản lý nhân sự
Whitney Johnson ; Đỗ 
Hoàng Lan dịch 

Lao động 2019

301

Làm ra làm chơi ra chơi : chấm dứt 
sự hời hợt trong công việc bằng cách 

áp dụng bí quyết chỉ có ở người 

thành công

Cal Newport ; Mai Anh 
dịch 

Thanh niên 2019

302
Làm sao học ít hiểu nhiều? :Phương 
pháp dung nạp kiến thức hiệu quả

Zion Kabasawa ; Đặng Thị 
Nga dịch

Dân trí 2019

303
Làm thuê hay khởi nghiệp : Bí mật 
tài chính người giàu

Nguyễn Minh Ngọc Thanh Niên 2019

304

Lãnh đạo bằng sức mạnh trí ruệ cảm 
xúc = Primal leadership learning to 

lead with emotional intelligence 

Daniel Goleman, Richard 
Boyatzis, Annie Mckee ; 

Hoàng Tuấn dịch

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

305
Lãnh đạo chuyển hóa 
=transformational leadership

Bernard M. Bass & Ronald 
E. Riggio ; Nguyễn Ngọc 

Toàn dịch 

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

306
Lãnh đạo sáng tạo =Creative 
leadership

Gerard J. Puccio, Marie 
Mance, Mary C. Murdock ; 

Võ Kiều Linh dịch 

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

307
Lãnh đạo theo giá trị =becoming the 
best

Harry M. Jansen Kraemer ; 
Nguyễn Thị Thu Hương 

dịch 

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

308

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên 
nghiệp =The non obvious guide to 

event planning

Andrea Driessen ; Trần 
Vân Khánh dịch 

Dân trí 2019

309

Luận giải về luật doanh nghiệp hiện 
hành :36 kế sách pháp lý của doanh 

nghiệp
Trương Thanh Đức

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

310

Nghĩ khác để trở thành lãnh đạo xuất 
sắc : cẩm nang về tư duy đa hướng 

trong kinh doanh =The leader's guide 

to lateral thinking skills

Paul Sloane ; Hoàng Mỵ 
Hằng dịch

Thế giới 2019

311
Người hùng ý tưởng : những bí ẩn 
đằng sau thành công của Microsoft

Paul Allen ; Nguyễn Hồng 
Hải dịch 

Thế giới 2019

312

Nhượng quyền kinh doanh : con 
đường ngắn nhất ra biển lớn = The 

franchising handbook

Carl Reader ; Tạ Thanh 
Hải dịch

Công Thương 2018

313
Sản xuất thông minh trong cách 
mạng công nghiệp 4.0

Hà Minh Hiệp chủ biên 
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2019



314

Thương hiệu, thanh danh, tên tuổi : 
sinh thái của trường tồn doanh 

nghiệp
Tôn Thất Nguyễn Thiêm Trẻ 2019

315

Tiềm năng lớn : đừng đi nhanh một 
mình, hãy lớn mạnh cùng nhau =Big 

potential

Shawn Achor ; Bạch 
Dương dịch

Văn hóa - Văn 
nghệ

2019

316

Vua công sở :những chiêu thức để 
vươn lên phía trước

Jodi Glickman ; Hoàng 
Thư dịch 

Dân Trí
2019

317
Vững tâm bền chí ắt thành công : sức 
mạnh của đam mê và kiên trì

Angela Duckworth ; 
Nguyễn Thị Thục An dịch

Lao động - Xã 
hội

2019

7.6 SẢN XUẤT SẢN PHẨM

7.7 XÂY DỰNG

318

Áp dụng các thuật toán dựa trên tìm 
kiếm bầy đàn để tính toán điều độ tối 

ưu trong hệ thống điện có xét đến 

nguồn năng lượng gió

Lê Anh Dũng Luận án tiến sĩ 2019

319
Các công nghệ xây dựng hầm tiên 
tiến

Đỗ Như Tráng, Vũ Thị 
Thùy Giang

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

320
Đặc điểm phổ dao động của dầm cầu 
bởi tải lưu thông

Phạm Bảo Toàn Luận án tiến sĩ 2019

321 Độ tin cậy của công trình xây dựng Nguyễn Văn Vi

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

322 Động lực học công trình nâng cao

Nguyễn Thùy Anh, 
Nguyễn Quốc Bảo, Lê 

Nguyên Khương

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

323
Enhancement of void growth model 
for the anisotropic ductile metal

Nguyễn Hữu Hào Luận án tiến sĩ 2019

324
Giáo trình công nghệ tiên tiến trong 
xây dựng mặt đường bê tông xi măng

Nguyễn Minh Khoa, 
Dương Tất Sinh, Vũ Hoài 

Nam

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2018

325 Giáo trình động lực học công trình 

Nguyễn Thùy Anh chủ 
biên... [và những người 

khác] 

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

326 Giáo trình kinh tế xây dựng
Bùi Mạnh Hùng... [và 
những người khác] 

Xây dựng 2019

327 Thiết kế kết cấu nhịp cầu thép

Nguyễn Anh Tuấn, Lương 
Mạnh Tiến, Nguyễn Thị 

Phương

Khoa học Tự 
nhiên và Công 

nghệ
2019

8
NGHỆ THUẬT VÀ GIẢI 
TRÍ



8.1
NGHỆ THUẬT CẢNH QUAN VÀ 
ĐÔ THỊ

328 100 ý tưởng thay đổi Nghệ thuật
Michael Bird ; Phan Nữ 
Ngọc Linh dịch

Dân trí 2018

329
Đà Lạt bên dưới sương mù : Đô thị 
Đà Lạt 1950-1975: biên khảo

Nguyễn Vĩnh Nguyên Phụ nữ 2019

330
Phát triển nhà ở đô thị tại tỉnh Bình 
Dương

Nguyễn Khánh Bình Luận án tiến sĩ 2019

8.2
KIẾN TRÚC, ĐIÊU KHẮC VÀ 
HỘI HỌA

331 100 ý tưởng thay đổi Thiết kế đồ họa
Steven Heller, Véronique 
Vienne ; Đăng Thư dịch 

Dân trí 2018

332 Màu sắc theo phong thủy Đông Tây Valentine Vũ
Tổng hợp TP. 

HCM
2019

8.3 ÂM NHẠC VÀ ĐIỆN ẢNH

333 100 ý tưởng thay đổi Nhiếp ảnh
Mary Warner Marien ; 
Đăng Thư dịch 

Dân trí 2018

334

Nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền "Hà 
Giang trong tôi và những vùng đất tôi 

qua"
Hội nhà văn 2018

335
Nhiếp ảnh Nông Tú Tường các tác 
phẩm chọn lọc

Hội nhà văn 2018

336
Nhiếp ảnh Trương Vũ các tác phẩm 
chọn lọc

Hội nhà văn 2018

337 Nhiếp ảnh: phê bình và tiểu luận Lê Phúc Hội nhà văn 2018

8.4 THỂ DỤC THỂ THAO 

338
100 năm quần vợt Việt Nam : một 
thời vàng son trăn trở :sách ảnh

Đặng Hoàng, Đinh Hiệp Thế giới 2019

339
100 năm quần vợt Việt Nam :một 
thời vàng son trăn trở

Đặng Hoàng, Đinh Hiệp Thế giới 2019

9 VĂN HỌC

340
Bạn bè một thuở: chân dung - tiểu 
luận văn học

Bùi Hiển Hội nhà văn 2018

341

Bơ Thi :Cái chết được hồi sinh (Lễ 
bỏ mả và nhà mồ Bắc Tây Nguyên) 

:nghiên cứu 
Ngô Văn Doanh Hội nhà văn 2018

342
Cảm nhận bạn bè (tuyển tập lý luận 
và phê bình)

Hữu Chỉnh Hội nhà văn 2018

343
Cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ 
Nguyễn Tài Tuệ :chân dung nghệ sĩ

Bùi Tuyết Mai Hội nhà văn 2018

344
Gửi bản Mường xa xăm để ngẫm, để 
ngộ: nghiên cứu, phê bình văn học

Hoàng Tuấn Cư Hội nhà văn 2018



345
Không gian và thời gian nghệ thuật 
trong truyện thơ Tày

Hoàng Thị Nhuận, Mông 
Thị Bạch Vân

Sân khấu 2018

346 Luận chiến văn chương. Q.5 Chu Giang Văn học 2019

347
Những người tự đục đá kê cao quê 
hương:tiểu luận, phê bình

Lê Thị Bích Hồng Văn học 2018

348
Những sinh thể văn chương Việt : 
tiểu luận, phê bình

Lý Hoài Thu Văn học 2018

349

Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các 
dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 

Việt Nam (từ 1960 đến nay)
Cao Thị Thu Hoài Hội nhà văn 2018

350 Tài năng và người thưởng thức Đặng Anh Đào Tri thức 2018

351

Truyện thơ quốc ngữ Nam kỳ xuất 
bản ở Sài Gòn từ cuối thế kỷ XIX 

đến năm 1945
Dương Mỹ Thắm Luận án tiến sĩ 2019

352
Văn học Việt Nam đổi mới - từ 
những điểm nhìn tham chiếu

Phan Anh Tuấn
Văn hóa - Văn 

nghệ
2019

353
Với lửa hoàng liên: tiểu luận, phê 
bình

Đoàn Hữu Nam Hội nhà văn 2018

354 Xã hội học văn học

Lộc Phương Thủy, Nguyễn 
Phương Ngọc, Phùng 

Ngọc Kiên

Đại học Quốc gia 
Hà Nội

2018

9.1 VĂN HỌC VIỆT NAM

355 "Khun Chương" khảo dị Quán Vi Miên Hội nhà văn 2018

356 21 năm nối lại đôi bờ
Nguyễn Long Trảo sưu 
tầm và ghi chép

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

357
Ánh hồng Điên Biên :Peo Hưa 
Mường Thanh

Cầm Biêu Hội nhà văn 2018

358

Ba truyện thơ dân gian Thái: Truyện 
nàng hai chàng xông ca nàng xi cay 

cái đăm cái đón
Tòng Văn Hân Văn học 2018

359 Bàn Hộ :trường ca dân tộc Dao
Triệu Hữu Lý sưu tầm, 
biên soạn, chú thích

Hội nhà văn 2018

360 Bão ngầm Đào Trung Hiếu
Công an Nhân 

dân
2019

361 Bốn chín chưa qua Trần Chiến Trẻ 2019

362 Bỗng chốc : thơ Tuệ Minh Hội nhà văn 2018

363 Bông dẻ đẫm sương : tập truyện ngắn Chu Thị Minh Huệ Sân khấu 2018

364 Boỏng tàng tập éo :truyện ngắn Nông Viết Toại Hội nhà văn 2018

365 Bút nghiên giấy mực Nguyễn Duy Chính
Văn hóa - Văn 

nghệ
2018

366
Ca dao, tục ngữ, thành ngữ Tày - 
Nùng

Nông Viết Toại, Bế Ngọc 
Tượng, Lục Văn Pảo

Hội nhà văn 2018

367 Cánh cung đỏ: tiểu thuyết Hà Lâm Kỳ Hội nhà văn 2018



368 Chăm Hri : tập truyện ngắn Trà Vigia Văn học 2018

369 Chỉ ngu ngơ mới biết cười
Edith Wharton ; Lan 
Hương dịch

Hội nhà văn 2018

370 Chộn rộn đường xuân :tập ký Mã A Lềnh Sân khấu 2018

371 Chuông gió : tập truyện ngắn Phan Mai Hương Hội nhà văn 2018

372 Chuyện cõi người Vũ Xuân Tửu Hội nhà văn 2018

373
Chuyến tàu một chiều không trở lại 
:bạn có muốn đi tiếp?

Kiên Trần Hồng Đức 2019

374
Cỏ lảu, sli Nùng Phàn Slình xứ Lạng 
: song ngữ: Nùng Phàn Slinhf - Việt

Hoàng Tuấn Cư, Lâm 
Xuân Đào sưu tầm, dịch, 

giới thiệu
Hội nhà văn 2018

375 Con của nhà trời: tiểu thuyết. Q1 Ma Văn Kháng Văn học 2018

376 Coóc lặm = góc khuất : tản văn Hoàng Kim Dung Sân khấu 2018

377 Cuộc đời nghệ sĩ
Huy Thắng, Trung Trung 
Đỉnh

Hội nhà văn 2018

378
Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng 
công

Vũ Tú Nam Hội nhà văn 2018

379
Đặc điểm văn hóa truyền thống của 
người Thái ở Thanh Hóa

Phạm Xuân Cừ Văn học 2018

380 Đại ngàn:Tiểu thuyết Khôi Nguyên Hội nhà văn 2018

381
Đang vần va: truyện thơ dân gian 
Mường

Đinh Văn Ân sưu tầm, 
dịch, chú thích và giới 

thiệu 
Sân khấu 2018

382
Đất trời chung đúc ngàn năm :mỹ tục 
của người Thái Tây Bắc

Trần Vân Hạc Văn học 2018

383 Đêm nghe bài dạ cổ Lâm Tẻn Cuôi Văn học 2018

384 Đối mặt phía nửa đêm: tiểu thuyết Mã Anh Lâm Văn học 2018

385
Đường thời đại :tiểu thuyết lịch sử. 
Toàn thắng 

Đặng Đình Loan 
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2019

386 Gió qua rặng liễu
Kenneth Grahame ; 
Nguyên Tâm dịch

Hội nhà văn 2019

387 Giới thiệu tác giả, tác phẩm Lai Châu Phuùng Hải Yến Văn học 2018

388 Hai ngọn gió : thơ Phạm Thị Kim Khánh Hội nhà văn 2018

389 Hát mãi một mình :tản văn Đỗ Phấn Trẻ 2019

390 Hoa hậu xứ Mường: tiểu thuyết Phượng Vũ Hội nhà văn 2018

391 Hoa mí rừng Địch Ngọc Lân Sân khấu 2018

392 Hoa tím ngày xưa
Christopher Isherwood ; 
Đoàn Duy dịch 

Hội nhà văn 2019

393 Hương rừng: truyện, ký Đỗ Anh Mỹ Văn học 2018

394 Kẻ sĩ thời loạn Vũ Ngọc Tiến Phụ nữ 2019

395 Kim Liên một thuở Vũ Công Chiến Thế giới 2019

396 Lẩn truyện cụ Hồ :$ truyện thơ Thân Văn Lư Hội nhà văn 2018



397
Lượn, Phong slư dân ca trữ tình của 
người Tày xứ Lạng

Hoàng Tuấn Cư nghiên 
cứu, sưu tầm, dịch, giới 

thiệu 
Hội nhà văn 2018

398 Minh Mạng mật chỉ Giản Tư Hải Thanh niên 2018

399
Một chặng đường cách mạng tháng 
tám

Mai Trung Lâm kể, Hoàng 
Thế Dũng ghi

Văn học 2018

400
Một thời ngang dọc : thần xạ đại sơn 
vương :tiểu thuyết trọn bộ

Hoàng Ly Hội Nhà văn 2019

401 Mùa hè dối trá
Bernhard Schlink ; Lê 
Quang dịch 

Hội nhà văn 2019

402 Muối lên rừng : tiểu thuyết Nông Minh Châu Hội nhà văn 2018

403
Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng 
nhớ thương

Ma Văn Kháng Văn học 2019

404 Ngôi nhà Việt Nguyễn Hữu Thái
Tổng hợp TP. 

HCM
2019

405

Ngọn lửa rừng: Thơ song ngữ Tày- 
Việt, tác giả tự dịch từ tiếng Tày ra 

tiếng Việt
Triệu Lam Châu Hội nhà văn 2018

406 Ngục Kon Tum Lê Văn Hiến Hội nhà văn 2018

407 Ngược mặt trời Nguyễn Một Phụ nữ 2019

408
Người đoán giấc mơ : tập truyện 
ngắn

Nguyễn Thiị Mai Phương Hội nhà văn 2018

409 Người không mang họ Nguyễn Xuân Đức Thanh niên 2019

410 Nguyễn đàn bà bí ẩn : tiểu thuyết Hữu Tiến Hội nhà văn 2018

411 Nhật ký Nguyên Hồng

Nguyễn Thị Thanh Thư, 
Nguyễn Thị Nhã Nam thực 

hiện
Trẻ 2018

412 Nhẹ gánh ưu phiền
Như Thiên Thích Tánh 
Tuệ

Văn hóa - Văn 
nghệ

2019

413 Niềm vui: tập truyện ngắn Vy Thị Kim Bình Hội nhà văn 2018

414 Núi hình cung: tập truyện ngắn

Vi Hồng Nhân, Hà Lý, 
Nông Quốc Bình, Trịnh 

Hà, Trần Phượng Trinh
Hội nhà văn 2018

415 Nước mắt Trường Sơn: trường ca Hữu Chỉnh Văn học 2018

416
Phiêu lưu lên ngược ký: truyện thiếu 
nhi

Đỗ Anh Mỹ Văn hóa dân tộc 2018

417 Phố Hiến. Q.1,2

Nguyễn Khắc Hào, 
Nguyễn Đình Nhã đồng 

chủ biên
Văn hóa dân tộc 2018

418
Pông đớ khắp quêl = hoa nở muôn 
mường : thơ

Dđinh Văn Liễn Hội nhà văn 2018

419
Quám khắp tản chụ chuyện bản 
Mường

Mạc Phi, Hoàng Thao Hội nhà văn 2018



420
Sài Gòn một thuở chưa xa : phóng 
sự. T.1,2,3

Bùi Nguyễn Trường Kiên
Tổng hợp TP. 

HCM
2019

421 Sinh nhật cây xương rồng Inrasara Hội nhà văn 2018

422 Sông ngân khi tỏ khi mờ Nguyễn Quang Riệu Thế giới 2019

423 Sống, Anh với giấc mơ: tiểu thuyết Mạc Phi Hội nhà văn 2018

424 Tác phẩm chọn lọc. Q1 Đỗ Quang Tiến Hội nhà văn 2018

425 Tập thơ Huyền Minh Hội nhà văn 2018

426 Tập truyện ngắn
Phùng Hải Yến, Bùi 
Nguyên Khiết

Hội nhà văn 2018

427 Tập truyện Nguyên Bình Nguyên Bình Hội nhà văn 2018

428 Tập truyện thiếu nhi Mã A Lềnh Hội nhà văn 2018

429 Tể tướng Lưu Nhân chú Hồ Thủy Giang Hội nhà văn 2018

430 Thách đố: truyện thiếu nhi Vi Hồng Hội nhà văn 2018

431
Thay lời muốn nói - Thanh xuân 
tôi… :tùy bút

Lê Đỗ Quỳnh Hương Trẻ 2019

432
Thơ ca cách mạng ở Việt Bắc (1936-
1945)

Triều Ân, Vũ Châu Quán, 
Hoàng Quyết

Hội nhà văn 2018

433

Thơ ca chống phong kiến đế quốc 
của các dân tộc miền núi Thanh Hóa 

(1930-1954)

Hoàng Anh Nhân, Vương 
Anh sưu tầm, biện dịch, 

chú thích, giới thiệu
Hội nhà văn 2018

434 Tiểu thuyết Trịnh Thanh Phong Hội nhà văn 2018

435 Tìm điệu xòe hôm qua: thơ Phùng Hải Yến Văn học 2018

436
Tráng Đồng : tập truyện thơ dân gian 
dân tộc Mường

Mai Văn Trí, Bùi Thiện 
sưu tầm, biện dịch, chú 

thích và giới thiệu
Hội nhà văn 2018

437 Trường Sa đã gặp không quên : du ký Nguyễn Tri Thức Hội nhà văn 2019

438
Truyện cổ ba dân tộc Thái - Khơ Mú - 
Hà Nhì. Q.1,2,3

Chu Thùy Liên, Lương Thị 
Đại

Hội nhà văn 2018

439 Truyện cổ dân tộc Mông
Muafaa Tủa sưu tầm và 
biên soạn

Văn học 2018

440 Truyện cổ dân tộc Thái

Lò Văn Sỹ, Đinh Văn 
Lành, Tòng Ín sưu tầm, 

biên dịch, giới thiệu
Hội nhà văn 2018

441 Truyện cổ Dao
Tẫn Kim Phu sưu tầm, 
biên soạn 

Văn học 2018

442 Truyện cổ Giáy, truyện cổ Mảng

Lú Dín Siềng... [và những 
người khác] sưu tầm, biên 

soạn
Hội nhà văn 2018

443 Truyện cổ Hà Nhì
Vừ Ga Xó, Phạm Quang 
Trung sưu tầm, biên soạn

Hội nhà văn 2018

444 Truyện cổ Mường
Hoành Anh Nhân, Vương 
Anh, Bùi Thiện sưu tầm

Hội nhà văn 2018

445 Truyện cổ Pu Péo Lê Trung Vũ Hội nhà văn 2018



446 Truyện cổ Vân Kiều, Cơ Tu
Đỗ Như Túy, Mai Văn Tấn 
sưu tầm

Hội nhà văn 2018

447 Truyện ngắn Kim Nhất Hội nhà văn 2018

448 Truyện ngắn chọn lọc. Q.1,2 Hà Thị Cẩm Anh Hội nhà văn 2018

449
Truyện thơ cồ Tày - Nùng :Tần Chu - 
Lương Nhân

Nông Phúc Tước, Lương 
Đức Tường, Lương Bèn 

sưu tầm
Hội nhà văn 2018

450 Từ Dụ thái hậu : tiểu thuyết lịch sử Trần Thùy Mai Phụ nữ 2019

451
Từ vựng Pu Nả - Việt ở vùng tam 
đường Lai Châu :nghiên cứu 

Lò Văn Chiến Hội nhà văn 2018

452 Tục ngữ Giáy
Lò Ngân Sủn, Sần Cháng 
sưu tầm, tuyển dịch

Văn học 2018

453 Tuyển tập Bàn Tài Đoàn :thơ
Nông Quốc Chấn sưu tầm, 
biên soạn, giới thiệu

Sân khấu 2018

454 Tuyển tập thơ Mai Liễu Hội nhà văn 2018

455
Tuyển tập văn xuôi Hoàng Hạc: 
truyện ký

Ngọc Bái chủ biên, 
Nguyễn Thị Chính, Hoàng 

Hữu Sang
Văn học 2018

456
Tuyển tập. Q.1,2, Truyện ngắn, tiểu 
thuyết

Nông Quốc Lập Hội nhà văn 2018

457 Vằn Đăp :$ thơ Trương Lạc Dương Hội nhà văn 2018

458
Văn học dân gian các dân tộc ít 
người ở Việt Nam :nghiên cứu 

Võ Quang Nhơn Hội nhà văn 2018

459
Văn học dân gian người Nùng Dín ở 
Lào Cai

Vàng Thung Chúng, Vàng 
Thị Nga

Hội nhà văn 2018

460
Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam 
hiện đại - từ một góc nhìn

Cao Thị Hảo Hội nhà văn 2018

461 Văn quan làng Tuyên Quang

Tống Đại Hồng, Lương 
Văn Long, Ma Văn Đức 

sưu tầm, biên dịch 
Văn học 2018

462

Việt Nam huyết lệ thi thư : tuyển tập 
thơ và thư.  T.3, Đại hòa - Quốc đạo - 

Cường quốc biển
Nguyễn Nhã

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

463 Viết từ miền hoa ban Trần Đại Tạo Văn học 2018

464 Vui buồn giỗ Tết Trần Ngọc Lân Văn học 2018

465 Xing nhã đăm di

Y Điêng, Y Ông, Kơ So 
Bơ Liêu, Y Ung, Y Đứp, 

Ngọc Anh
Hội nhà văn 2018

466
Xịnh ca Cao Lan đêm hát thứ nhất. 
Song ngữ: Việt - Cao Lan

Lâm Quý Hội nhà văn 2018

467 Xuôi dòng Nâm Na Xuân Thiêm Văn học 2018

9.2 VĂN HỌC ANH

468 Hai người đàn bà =La Ciociara
Alberto Moravia ; Thanh 
Gương dịch 

Trẻ 2019



469
Ông già và biển cả =The old man and 
the sea

Ernest Hemingway ; Lê 
Huy Bắc dịch 

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

470

Thăm lại Brideshead ; những ký ức 
thiêng liêng và trần tục của đại úy 

Charles Ryder

Evelyn Waugh ; Thiên Nga 
dịch

Hội nhà văn 2019

471 Vụ án ERWIN
Friedrich Glauser ; Phan 
Ba dịch 

Văn học 2019

472 Vương triều Tudor cuối cùng
Philippa Gregory ; Vương 
Bảo Long dịch

Văn hóa - Văn 
nghệ

2019

9.3 VĂN HỌC PHÁP

473 Rễ trời =Les racines du ciel
Romain Gary ; Cao Việt 
Dũng dịch

Văn học 2019

474
Tấn trò đời = La comédie humaine. 
T.1, 2, 3

Balzac ; Lê Hồng Sâm chủ 
biên ; Đặng Anh Đào... [và 

những người khác] biên 

soạn, hiệu đính 

Văn học 2018

9.4 VĂN HỌC MỸ

475 Nơi chốn lưu đày =Change of heart
Jodi Picoult ; Thái Hòa 
dịch 

Trẻ 2019

476 Quả chuông ác mộng
Sylvia Plath ; Trần Quế 
Chi dịch 

Hội nhà văn 2019

477

Săn kẻ giết người : những vụ án để 
đời của một cảnh sát ở Colorado 

Springs =I will find you

Joe Kenda ; Hoàng Minh 
Hùng dịch 

Hồng Đức 2019

478
Sinh tử : Chạng vạng mới = Life and 
death

Stephanie Meyer ; Tịnh 
Thủy dịch

Trẻ 2019

9.5 VĂN HỌC NGA

9.6 VĂN HỌC TRUNG QUỐC

9.7 VĂN HỌC NHẬT BẢN

479 Nhà văn Nhật Bản thế kỷ XX Đào Thị Thu Hằng
Tổng hợp TP. 

HCM
2018

480
Nhật Bản: hoa anh đào, kimono & gì 
nữa? :tản văn

Tama Duy Ngọc Trẻ 2019

9.8 VĂN HỌC NƯỚC KHÁC

481 Ký ức lạc loài =The emigrants
W. G. Sebald ; Đăng Thư 
dịch 

Đà Nẵng 2019

10
ĐỊA LÝ - DU LỊCH VÀ 
LỊCH SỬ

10
ĐỊA LÝ - DU LỊCH ; KHÁCH SẠN 
&NHÀ HÀNG

482

Sống không sợ mất, đi là phải chất : 
phượt như Tây balo = mission 

posible

Ash Dykes ; Bùi Minh 
Đức dịch

Văn hóa - Văn 
nghệ

2019

10 LỊCH SỬ VIỆT NAM



483
Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn = The 
Tây Sơn uprising

George Dutton ; Lê 
Nguyễn dịch và gio71i 

thiệu

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

484
Hội kín xứ An Nam = Les sociétés 
secrètes en terre d'Annam

Georges Coulet ; Nguyễn 
Thanh Xuân, Phan Tín 

Dụng dịch
Hội nhà văn 2019

485
Huyện Hoàng Sa qua tư liệu và hồi 
ức

Võ Công Trí, Lưu Anh Rô 
chủ biên

Đà Nẵng 2018

486

Nam bộ từ năm 1698 đến cuối thế kỷ 
XIX qua nghiên cứu của người nước 

ngoài

Trường Đại học Thủ Dầu 
Một

Văn hóa - Văn 
nghệ

2019

487

Phong trào yêu nước chống thực dân 
Pháp xâm lược của nhân dân Việt 

Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Đặng Huy Vận

Đại học Quốc gia 
TP. HCM

2019

488 Quốc sử tạp lục Nguyễn Thiệu Lâu Hội nhà văn 2019

489

Sài Gòn - Chợ Lớn đời sống xã hội 
và chính trị qua tư liệu báo chí (1925 - 

1945) 
Nguyễn Đức Hiệp

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

490
Sài Gòn và Nam Kỳ trong thời kỳ 
canh tân 1875-1925

Nguyễn Đức Hiệp
Văn hóa - Văn 

nghệ
2019

491
Việt Nam thế kỷ X: Những mảnh vỡ 
lịch sử

Trần Trọng Dương Đại học Sư phạm 2019

10 LỊCH SỬ THẾ GIỚI

492

Bước chuyển thứ tư :  Lời tiên tri về 
nước Mỹ : những chu kỳ lịch sử dự 

báo gì về tương lai Hoa Kỳ

William Strauss, Neil 
Howe ; Mai Phương, 

Hương Quỳnh, Tuấn Minh 

dịch

Thế giới 2019

493
Chính trường Hoa Kỳ : Lịch sử Đảng 
phái = The life of the Parties

A. James Reichley ; Thủy 
Tiên dịch

Thế giới 2019

494 Lịch sử phát triển nhân loại Đăng Trường, Lê Minh Thanh niên 2019

495

Lịch sử thượng đế : Hành trình 4.000 
năm Do Thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi 

giáo

Karen Armstrong ; Nguyễn 
Minh Quang dịch; Nguyễn 

Chí Hoan hiệu đính
Hồng Đức 2019

496 Sự hưng thịnh và suy tàn của Athens
Plutarch ; Bùi Thanh Châu 
dịch

Thế giới 2019

497 Tự trị thông giám.T.1, 2, 3, 4

Tư Mã Quang chủ biên ; 
Bùi Thông dịch ; Nguyễn 

Đức Vịnh hiệu đính 
Văn học 2017

498 Tuyến hỏa xa ngầm
Colson Whitehead ; 
Nguyễn Bích Lan dịch 

Phụ nữ 2019



499

Vầng trăng máu : Cuộc thảm sát 
người Osage và sự ra đời của tổ chức 

FBI = Killers of the flower moon : 

the Asage murders and the FBI

David Grann ; Phạm Quốc 
Anh dịch 

Văn hóa - Văn 
nghệ

2018

11 NHÂN VẬT
11 NHÂN VẬT VIỆT NAM

500
50 năm công an nhân dân thực hiện 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tô Lâm
Chính trị Quốc 

gia - Sự thật
2019

501 Hoàng Đình Giong
Triệu Thị Mai sưu tầm, 
biên soạn 

Hội nhà văn 2018

502

Thủ tướng Phạm Văn Đồng : rực 
sáng một nhân cách :Thư mục thông 

báo khoa học
Bùi Loan Thùy chủ biên 

Tổng hợp TP. 
HCM

2019

503
Trần Bạch Đằng chân dung kẻ sĩ 
Nam Bộ

Nguyễn Trọng Xuất chủ 
biên 

Khoa học Xã hội 2019

504

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số 
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 

Nam (Trích bài nói, bài viết của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh)

Thân Ngọc Anh sưu tầm, 
giới thiệu

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

505

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 
hiến pháp ở Việt Nam : Giá trị lý 

luận và thực tiễn
Trịnh Quốc Việt

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019

506

Vai trò của đội ngũ tri thức thành phố 
Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện 

nay
Biền Quốc Thắng

Chính trị Quốc 
gia Sự thật

2019

507

Vận dụng phương pháp ngoại giao 
Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
Nguyễn Thị Minh Thùy

Chính trị Quốc 
gia - Sự thật

2019


